
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẰNG   T 
 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BC-UBND                    Hoằng   t, ngày        tháng 11 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu 

chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 4308/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, 

cách tính điểm để đánh giá, xếp hạng, xác định Chỉ số cải cách hành chính 

(CCHC) của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn 

số 2758/UBND-NV ngày 09/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa về 

hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã. 

UBND  xã Hoằng Đạt báo cáo  ết quả về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí 

thành ph n Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn xã, với các nội dung 

sau: 

1. Bảng t ng h p  ết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành 

ph n Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của UBND xã Hoằng Đạt (gửi kèm 

theo Báo cáo này).  

2. Các tài  iệu  iểm ch ng đư c gửi kèm theo Báo cáo. 

3. Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành ph n  hông có tài  iệu  iểm ch ng, 

đã đư c di n giải đ y đủ, c  thể cách đánh giá, tính điểm tại cột tài  iệu  iểm 

ch ng trong Bảng t ng h p gửi   m theo Báo cáo. 

4. T ng số điểm tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chí thành ph n Chỉ số cải 

cách hành chính năm 2022 của UBND xã Hoằng Đạt là: 91,75 điểm; xếp  oại: 

Hoàn thành xuất sắc. 

UBND xã Hoằng Đạt báo cáo  ết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu 

chí thành ph n Chỉ số cải cách hành chính theo các nội dung nêu trên để UBND 

huyện, T  thẩm định xem xét xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022./. 
  
 
Nơi nhận:                                                                                         

- UBND huyện (b/c);     

- Ban thường v  Đảng ủy, TT HĐND xã (b/c);                                                             

- Các đồng chí công ch c chuyên môn; 

- Lưu: VT.                                                                                                

    CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Ngu  n Vi t Di n 



 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                       

   XÃ HOẰNG   T 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ  ÁNH GIÁ, CHẤM  IỂM TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ 

THÀNH PHẦN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022  

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       /11/2022 của Chủ tịch UBND xã  Hoằng   t) 

 

STT 
Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

 

 iểm 

chuẩn 

 iểm 

tự 

đánh 

giá 

 iểm 

thẩm 

định 

Tài li u kiểm chứng 

I 
 ÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH  HÀNH 

CHÍNH  
82 73,75   

1 
CÔNG TÁC CHỈ   O,  IỀU HÀNH 

CCHC 
14 12,0  

 

1.1 K  hoạch CCHC năm 3 3   

1.1.1 

Ban hành  ế hoạch CCHC năm  ịp thời 

(trước ngày 15/01 hàng năm):  

- Ban hành kịp thời thì đánh giá là: 0,5  

- Ban hành không kịp thời (trong Quý I 

năm đánh giá) thì đánh giá là: 0,25  

- Không ban hành thì đánh giá là: 0 

0,5 0,5  

Quyết định  số 167/ H-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

xã Hoằng Đạt về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 

2022 



 

 

3 

3 

1.1.2 

Xác định đ y đủ các nhiệm v , sản phẩm, 

thời gian, phù h p với  ế hoạch CCHC của 

huyện, sát với tình hình thực tế của cơ 

quan, đơn vị; bố trí  inh phí triển  hai:  

- Xác định đầy đủ nhiệm vụ và có bố trí 

kinh phí thì đánh giá là: 1  

- Không xác định đầy đủ nhiệm vụ hoặc 

không bố trí kinh phí thì đánh giá là: 0 

1 1  

- Nhiệm v   trọng tâm CCHC năm 2021 tại Ph  l c ban hành 

kèm theo Quyết định  số 167/ H-UBND ngày 31/12/2021 

của UBND xã Hoằng Đạt về thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2021; 

- Ph  l c kèm theo Quyết định số: 04/QĐ-UBND ngày 

05/01/2022 của UBND xã về phân b  dự toán thu NSNN, chi 

NSĐP và phân b  ngân sách cấp huyện năm 2022 (có bố trí 

kinh phí để thực hiện công tác CCHC năm 2022) 

 

1.1.3 

M c độ hoàn thành  ế hoạch CCHC  

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế ho ch 

thì đánh giá theo công thức:  

[ Tỷ lệ % hoàn thành X 1.50 100 ]  

- Hoàn thành dưới 80% kế ho ch thì đánh 

giá là: 0 

1,5 1,5  

Ph  l c số 2b, Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 

của UBND xã Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác 

CCHC năm 2021; Nhiệm v  trọng tâm năm 2022. 

1.2 Thực hi n công tác báo cáo định kỳ: 3 3   

 

- Báo cáo đầy đủ về CCHC (04 BC) thì 

đánh giá là: 0,5  

 0,5 0,5  

Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 03/3/2022; số 20/BC-UBND 

ngày 02/6/2022; số 49 /BC-UBND ngày 05/9/2022; báo cáo 

số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã Hoằng Đạt 

về tình hình  ết quả công tác CCHC Quý I, 6 tháng, 9 tháng 

và năm 2022 

 

- Báo cáo đầy đủ về thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính (04 BC) thì đánh giá là: 

0,5  

 
0,5 0,5  

Báo cáo số 08 /BC-UBND ngày 15/3/2022; số 25 /BC-

UBND ngày 15/6/2022; số 51/BC-UBND ngày 14/9/2022; 

của UBND xã Hoằng Đạt về thực hiện     u t,    cương 

hành chính Quý I, quý II và quý II. (Báo cáo Qu,ý IV chưa 

đ n kỳ báo cáo) 



 

 

4 

4 

 

- Báo cáo đầy đủ về về kiểm soát TTHC (04 

BC) thì đánh giá là: 0,5  

 0,5 0,5  

Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-UBND 

ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; của 

UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II và 

quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

 

 

- Báo cáo đầy đủ về kết quả kiểm tra, rà 

soát văn bản QPPL thì đánh giá là: 0,5 

  

 

0,5 0,5  

- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND xã 

về việc kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp lu t 

và kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 04/3/2022 của UBND 

xã về việc kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp lu t, văn bản áp d ng pháp lu t trên địa bàn xã 

năm 2022 và  ế hoạch số 15/KH-UBND ngày 22/3/2022 của 

UBND  xã về việc triển khai công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp lu t năm 2022 

- Báo số 75/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về  ết quả  iểm tra, rà soát văn bản QPPL có  iên 

quan Nghị định 59/2022/NĐ-CP năm 2022. 

 

- Báo cáo số lượng, chất lượng, đội ngũ 

cán bộ, công chức cấp xã thì đánh giá là: 

0,5  

 
0,5 0,5  

Công văn số 25/CV-UBND ngày 10/11/2022 về số  ư ng, 

chất  ư ng CB, CC xã và các biểu mẫu thống  ê   m theo. 

 

- Các báo cáo khác theo yêu cầu của 

UBND cấp huyện thì đánh giá là: 0,5 

0,5 0,5  

-Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 24/5/2022. (Báo cáo số 

76/BC-UBND ngày 18/11/2022  về công tác theo dõi thi hành 

pháp  u t năm 6 tháng đ u năm  và năm 2022) 

- Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 24/6/2022, số 69/BC-

UBND ngày 11/11/2021 về  ết quả thực hiện công tác 



 

 

5 

5 

PBGDPL 6 tháng và năm 2022 

 

1.3 Công tác tu ên tru ền CCHC 3 2,0   

1.3.1 

 ế hoạch tuyên truyền CCHC (Có kế 

ho ch tuyên truyền CCHC riêng hoặc nằm 

trong kế ho ch CCHC năm):  

- Có kế ho ch thì đánh giá là: 1 

 - Không có kế ho ch thì đánh giá là: 0 

1 1  
 ế hoạch số 01/ H-UBND ngày 07/01/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 

1.3.2 

M c độ thực hiện  ế hoạch tuyên truyền 

CCHC  

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế ho ch 

thì đánh giá theo công thức: [ Tỷ lệ % hoàn 

thành X 1.00 100 ]  

- Hoàn thành dưới 80% kế ho ch thì đánh 

giá là: 0 

1 0,5  

- M c 3, Ph n I, Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 03/3/2022; 

số 20/BC-UBND ngày 02/6/2022; số 49 /BC-UBND ngày 

05/9/2022; báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của 

UBND xã Hoằng Đạt về tình hình  ết quả công tác CCHC 

Qu  I, 6 tháng, 9 tháng và năm 2022. 

1.3.3 

M c độ đa dạng trong tuyên truyền  

- Thực hiện tuyên truyền nội dung CCHC 

thông qua các kênh truyền thống thì đánh 

giá là: 0,5  

- Thực hiện các hình thức tuyên truyền 

khác thì đánh giá là: 0,5 

1 0,5  

- M c 3, Ph n I, Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 03/3/2022; 

số 20/BC-UBND ngày 02/6/2022; số 49 /BC-UBND ngày 

05/9/2022; báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của 

UBND xã Hoằng Đạt về tình hình  ết quả công tác CCHC 

Qu  I, 6 tháng, 9 tháng và năm 2022..; 

- Đăng tải thông tin CCHC trên Trang thông tin điện tử của 

xã tại: http://hoangdat.hoanghoa.gov.vn 

1.4 Sáng ki n trong cải cách hành chính 3 1   

1.4.1 

- Có sáng  iến mới trong thực hiện nhiệm 

v  cải cách hành chính trong năm  

- Có từ 02 sáng kiến trở lên thì đánh giá là: 

2 0  

Trong năm 2022  hông có sáng  iến mới nào 

http://hoangdat.hoanghoa.gov.vn/


 

 

6 

6 

2  

- Có 01 sáng kiến thì đánh giá là: 1  

- Không có sáng kiến thì đánh giá là: 0 

1.4.2 

Gắn  ết quả thực hiện CCHC với công tác 

thi đua,  hen thưởng  

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1  

- Không thực hiện thì đánh giá là: 0 

1 1   

1.5 

Thực hi n các nhi m vụ được UBND 

hu  n, Chủ tịch UBND hu  n giao  

- Hoàn thành đúng tiến độ 100% nhiệm vụ 

được giao thì đánh giá là: 1  

- Hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ thì đánh 

giá theo công thức: [ Tỷ lệ % hoàn thành X 

1.00 100 ] 

1 1  

- Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 03/3/2022; số 20/BC-UBND 

ngày 02/6/2022; số 49 /BC-UBND ngày 05/9/2022; báo cáo số 

67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã Hoằng Đạt về 

tình hình  ết quả công tác CCHC Qu  I, 6 tháng, 9 tháng và 

năm 2022  

Báo cáo số 08 /BC-UBND ngày 15/3/2022; số 25 /BC-

UBND ngày 15/6/2022; số 51/BC-UBND ngày 14/9/2022; 

của UBND xã Hoằng Đạt về thực hiện     u t,    cương 

hành chính Quý I, quý II và quý II. (Báo cáo Qu,ý IV chưa 

đ n kỳ báo cáo) 

- Báo cáo số 05 /BC-UBND ngày 11/3/2021; số 34 /BC-

UBND ngày 15/6/2021; số 55/BC-UBND ngày 16/9/2021; 

của UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II 

và quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

- Báo số 75/BC-UBND ngày 18/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về  ết quả  iểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 

2021 

- Công văn số 25/CV-UBND ngày 10/11/2022 về số  ư ng, 

chất  ư ng CB, CC xã và các biểu mẫu thống  ê   m theo. 

- Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 24/6/2022, số 69/BC-



 

 

7 

7 

UBND ngày 11/11/2021 về  ết quả thực hiện công tác 

PBGDPL 6 tháng và năm 2022 

- Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 24/5/2022. (Báo cáo số 

76/BC-UBND ngày 18/11/2022  về công tác theo dõi thi hành 

pháp  u t năm 6 tháng đ u năm  và năm 2022) 

 

1.6 

Mức độ thực hi n các chỉ tiêu phát triển 

KT-XH được giao  

- 100% chỉ tiêu đ t và vượt thì đánh giá là: 

1  

- Dưới 100% chỉ tiêu đ t thì tính theo công 

thức: [ Tỷ lệ % chỉ tiêu hoàn thành X 1.00 

100 ] 

1 1  

Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 16/11/2022 về tình hình  T-

XH, QP -AN năm 2021; Nhiệm v  năm 2022 và các chỉ tiêu 

huyện giao 

2. 

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

VĂN BẢN QUY PH M PHÁP LUẬT 

T I HUYỆN 

7 6,0  

 

2.1 

Triển khai văn bản qu  phạm pháp luật 

(QPPL) tại địa phương  

- 100 % Văn bản QPPL do Trung ương, 

tỉnh, huyện ban hành được tổ chức triển 

khai thực hiện thì đánh giá là: 2  

- Dưới 100 % Văn bản QPPL do Trung 

ương, tỉnh ban hành được tổ chức triển 

khai thực hiện thì đánh giá là: 0 

2 2  

- Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 24/5/2022. (Báo cáo số 

76/BC-UBND ngày 18/11/2022  về công tác theo dõi thi hành 

pháp  u t năm 6 tháng đ u năm  và năm 2022) 

- Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 07/6/2022 của UBND xã về  

công tác tư pháp 6 tháng đ u năm 2022, nhiệm v , giải pháp 

6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 

10/11/2022 của UBND xã về  công tác tư pháp năm 2022, 

nhiệm v , giải pháp năm 2023. 

 

2.2 
Thực hi n các hoạt động theo dõi, thi 

hành pháp luật 
3 2,0  

 



 

 

8 

8 

2.2.1 

Ban hành  ế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp  u t:  

- Có ban hành kế ho ch thì đánh giá là: 0,5  

- Không ban hành kế ho ch thì đánh giá là: 

0 

0,5 0,5  

 ế hoạch số 07/ H-UBND ngày 22/02/2022 về theo dõi thi 

hành pháp  u t trên địa bàn xã Hoằng Đạt  năm 2022 

2.2.2 

Báo cáo công tác theo dõi, thi hành pháp 

 u t:  

- Báo cáo đầy đủ, đúng thời gian thì đánh 

giá là: 0,5  

- Không báo cáo thì đánh giá là: 0 
0,5 0,5  

Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 24/5/2022. (Báo cáo số 

76/BC-UBND ngày 18/11/2022  về công tác theo dõi thi hành 

pháp  u t năm 6 tháng đ u năm  và năm 2022) 

- Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 07/6/2022 của UBND xã về  

công tác tư pháp 6 tháng đ u năm 2022, nhiệm v , giải pháp 

6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 

10/11/2022 của UBND xã về  công tác tư pháp năm 2022, 

nhiệm v , giải pháp năm 2023. 

2.2.3 

Thực hiện các hoạt động về theo dõi, thi 

hành pháp  u t:  

- Thu thập thông tin về tình hình theo dõi, 

thi hành pháp luật thì đánh giá là: 0,25 

 - Kiểm tra tình hình theo dõi, thi hành 

pháp luật thì đánh giá là: 0,25  

-  iều tra, khảo sát tình hình theo dõi, thi 

hành pháp luật thì đánh giá là: 0,5 

1 0,5  

Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 24/5/2022. (Báo cáo số 

76/BC-UBND ngày 18/11/2022  về công tác theo dõi thi hành 

pháp  u t năm 6 tháng đ u năm  và năm 2022) 

- Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 07/6/2022 của UBND xã về  

công tác tư pháp 6 tháng đ u năm 2022, nhiệm v , giải pháp 

6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 

10/11/2022 của UBND xã về  công tác tư pháp năm 2022, 

nhiệm v , giải pháp năm 2023. 

 

2.2.4 

Xử     ết quả theo dõi thi hành pháp  u t: - 

Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý kết quả theo dõi, thi hành pháp 

luật theo thẩm quyền thì đánh giá là: 1  

- Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý 

1 0,5  

Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 24/5/2022. (Báo cáo số 

76/BC-UBND ngày 18/11/2022  về công tác theo dõi thi hành 

pháp  u t năm 6 tháng đ u năm  và năm 2022) 

- Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 07/6/2022 của UBND xã về  

công tác tư pháp 6 tháng đ u năm 2022, nhiệm v , giải pháp 
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hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi, thi 

hành pháp luật theo thẩm quyền thì đánh 

giá là: 0 

6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 

10/11/2022 của UBND xã về  công tác tư pháp năm 2022, 

nhiệm v , giải pháp năm 2023. 

 

2.3 
Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL tại 

địa phương 
2 2  

 

2.3.1 

 iểm tra, rà soát văn bản QPPL:  

- Có thực hiện thì đánh giá là: 1 

 - Không thực hiện thì đánh giá là: 0 
1 1  

-  ế hoạch số 12/ H-UBND ngày 04/3/2022 về tự  iểm tra, 

rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022. 

- Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 18/11/2022 về  ết quả  iểm 

tra, rà soát văn bản QPPL năm 2022 

2.3.2 

Xử    văn bản QPPL qua  iểm tra, rà soát:  

- 100% văn bản được xử lý thì đánh giá là: 

1  

- Không thực hiện thì đánh giá là: 0 

1 1  

- Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 18/11/2022 về  ết quả  iểm 

tra, rà soát văn bản QPPL năm 2022 

3 CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 15,5 13,75   

3.1 Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) 1,5 1,5   

3.1.1 

Ban hành  ế hoạch  iểm soát TTHC theo 

quy định:  

- Ban hành kịp thời thì đánh giá là: 0,5  

- Ban hành không kịp thời thì đánh giá là: 

0,25  

- Không ban hành thì đánh giá là: 0 

0,5 0,5  

 ế hoạch số 01/ H-UBND ngày 05/01/2022 về thực hiện 

 iểm soát TTHC năm 2022 

3.1.2 

M c độ thực hiện  ế hoạch:  

- Hoàn thành từ 80% đến 100% kế ho ch 

thì đánh giá theo công thức: [ Tỷ lệ % hoàn 
1 1  

Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-UBND 

ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; của 

UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II và 

quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 
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thành X 1.00 100 ]  

- Hoàn thành dưới 80% kế ho ch thì đánh 

giá là: 0 

 

3.2 Công khai TTHC 1 0,75   

3.2.1 

Công  hai TTHC tại nơi tiếp nh n hồ sơ, 

trả  ết quả giải quyết TTHC  

-  ầy đủ, đúng quy định thì đánh giá là: 

0,5  

- Không đầy đủ hoặc không đúng quy 

định:0 

0,5 0,25  

M c 2 ph n II báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của 

UBND xã Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC 

năm 2022; Nhiệm v  trọng tâm năm 2023. 

3.2.2 

Công  hai TTHC trên trang Thông tin điện 

tử của đơn vị:  

-  ầy đủ, đúng quy định thì đánh giá là: 

0,5  

- Không đầy đủ hoặc không đúng quy định 

thì đánh giá là:0 

0,5 0,5  

M c 3 ph n I báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 

của UBND xã Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC 

năm 2022; Nhiệm v  trọng tâm năm 2023. 

UBND xã thực hiện công  hai  ết quả giải quyết TTHC 

Trên trang thông tin điện tử xã tại địa chỉ:  
http://hoangdat.hoanghoa.gov.vn/web/cong-khai-ket-qua-

giai-quyet-tthc 

3.3 

Công tác ti p nhận, xử lý phản ánh, ki n 

nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối 

với TTHC thuộc thẩm qu ền giải qu  t 

của đơn vị 

2 2,0  

 

3.3.1 

Công  hai  ết quả trả  ời PA N của cá 

nhân, t  ch c đối với quy định TTHC thuộc 

thẩm quyền:  

- Thực hiện đúng quy định thì đánh giá là: 

1  

- Không thực đúng quy định thì đánh giá 

1 1  

- báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023. 

- Báo cáo số 05/BC-UBND ngày 11/3/2021; số 34 /BC-

UBND ngày 15/6/2021; số 55/BC-UBND ngày 16/9/2021; 

của UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II 

http://hoangdat.hoanghoa.gov.vn/web/cong-khai-ket-qua-giai-quyet-tthc
http://hoangdat.hoanghoa.gov.vn/web/cong-khai-ket-qua-giai-quyet-tthc
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là: 0 và quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

3.3.2 

Xử    phản ánh,  iến nghị của cá nhân, t  

ch c đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND đơn vị:  

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công 

thức: [ Tỷ lệ % số phản ánh kiến nghị được 

giải quyết X 0.50 100 ]  

- Dưới 80% thì đánh giá là: 0 

0,5 0,5  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023. 

-Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-UBND 

ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; của 

UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II và 

quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

3.3.3 

Công  hai  ết quả xử    phản ánh,  iến 

nghị của cá nhân, t  ch c đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết  

- 100% kết quả xử lý hoặc kiến nghị xử lý 

được công khai thì đánh giá là: 0,5  

- Dưới 100% kết quả xử lý hoặc kiến nghị 

xử lý được công khai thì đánh giá là: 0 

0,5 0,5  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023... 

- Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-

UBND ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; 

của UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II 

và quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

3.4 
Thực hi n cơ ch  một cửa, một cửa liên 

thông 
3 3  

 

3.4.1 

T   ệ TTHC thực hiện việc tiếp nh n, trả 

 ết quả tại Bộ ph n Một cửa:  

-   t tỷ lệ 100% số TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp xã thì 

đánh giá là: 1  

- Dưới 100% số lượng TTHC thì đánh giá 

là: 0 

1 1  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023. 

- Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-

UBND ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; 

của UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Quý I, quý II 

và quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

3.4.2 
TTHC hoặc nhóm TTHC đư c thực hiện 

theo hình th c  iên thông:  
1 1  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 
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- Có thực hiện thì đánh giá là: 1 

 - Không thực hiện thì đánh giá là: 0 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023. 

- Danh m c   m theo các Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 

16/3/2022; số 27 /BC-UBND ngày 16/6/2022; số 53/BC-

UBND ngày 16/9/2022; của UBND xã Hoằng Đạt về  iểm 

soát TTHC Quý I, quý II và quý II. (Báo cáo Quý IV chưa 

đ n kỳ báo cáo) 

3.4.3 

Thực hiện quy định về tiếp nh n hồ sơ 

TTHC:  

- 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng quy định 

(thành phần hồ sơ, phiếu hẹn…) thì đánh 

giá là: 1  

- Dưới 100% hồ sơ được tiếp nhận đúng 

quy định thì đánh giá là: 0 

1 1  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023. 

- Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-

UBND ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; của 

UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II và qu  

II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

3.5 K t quả giải qu  t thủ tục hành chính 4 2,5   

3.5.1 

T   ệ TTHC đư c giải quyết đúng hạn theo 

quy định:  

- Từ 80% đến 100% thì tính theo công 

thức: [Tỷ lệ % TTHC giải quyết đúng h n 

X 1.00 100 ]  

- Dưới 80% thì đánh giá là: 0 

1 1  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023 

- Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-

UBND ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; 

của UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II 

và quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

 

 
 

3.5.2 

Công  hai  ết quả giải quyết thủ t c hành 

chính: 

- Công khai t i trụ sở của UBND cấp xã thì 

đánh giá là: 0,5 

 

 

 
 

2 1  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023 

   - Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-UBND 

ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; của UBND 

xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II và qu  II. (Báo 



 

 

13 

13 

 

- Công khai trên trang thông tin điện tử 
của UBND cấp xã thì đánh giá là: 0,5 

- Công khai trên Cổng dịch vụ công của 
tỉnh thì đánh giá là: 1 

- Không công khai thì đánh giá là: 0 

cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

Trên trang thông tin điện tử xã tại địa chỉ:  

http://hoangdat.hoanghoa.gov.vn/web/cong-khai-ket-qua-giai-

quyet-tthc 

 

 
 

3.5.3 

Số hóa  ết quả giải quyết TTHC 

- Từ 80% đến 100% kết quả giải quyết 

TTHC được số hóa thì tính theo công 

thức: 

[
Tỷ ỉ  % fc t quả gíảí qu  t TTHC được số hóa X  1.00 -J 

[ 100 
]
100 

- Dưới 80% thì đánh giá là: 0 

 

 
 

1 
0  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023 

- Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-

UBND ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; 

của UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II 

và quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

 

 

3.6 

Công khai xin lỗi trong giải qu  t TTHC 

- 100% hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm quyền giải 

quyết của đơn vị được xin lỗi bằng văn bản 

thì đánh giá là: 1 

- Dưới 100% hồ sơ trễ hẹn thuộc thẩm 

quyền giải quyết của đơn vị được xin lỗi 

bằng văn bản thì đánh giá là: 0 

 

 

1 
1  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023 

- Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-

UBND ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; 

của UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II 

và quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

 

 
3.7 

Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức : 

- Không có công chức vi ph m, không có 

đơn thư phản ánh về công chức gây phiền 

hà, sách nhiễu thì đánh giá là: 1 

- Có đơn thư phản ánh về công chức gây 

 

 
1 1  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023 

- Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-

UBND ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; 

http://hoangdat.hoanghoa.gov.vn/web/cong-khai-ket-qua-giai-quyet-tthc
http://hoangdat.hoanghoa.gov.vn/web/cong-khai-ket-qua-giai-quyet-tthc
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phiền hà, sách nhiễu (đã qua xác minh) thì 

đánh giá là: 0 

của UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II 

và quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

3.8 Cơ sở vật chất, trang thi t bị và mức độ 

hi n đại hóa của Bộ phận một cửa 

2 2  
 

 

3.8.1 

Diện tích phòng  àm việc của bộ ph n một 

cửa: 

-  ảm bảo theo quy định thì đánh giá là: 1 

- Không đảm bảo theo quy định thì đánh 

giá là: 0 

 

1 

1  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023 

- Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-

UBND ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; 

của UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II 

và quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

 

3.8.2 

Trang thiết bị phòng  àm việc bộ ph n một 

cửa cấp xã đư c trang bị đ y đủ: 

-  ảm bảo theo quy định thì đánh giá là:1 

- Không đảm bảo theo quy định thì đánh 

giá là: 0 

 

1 

1  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình,  ết quả công tác CCHC năm 2022; 

Nhiệm v  trọng tâm năm 2023 

- Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 16/3/2022; số 27 /BC-

UBND ngày 16/6/2022; số 53/BC-UBND ngày 16/9/2022; 

của UBND xã Hoằng Đạt về  iểm soát TTHC Qu  I, qu  II 

và quý II. (Báo cáo Quý IV chưa đ n kỳ báo cáo) 

4 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

9 8   

 

4.1 
 

Thực hi n qu  định của TW, UBND tỉnh 

về h  thống chính qu ền cơ sở 

 

5 5   

 
 

4.1.1 

Thực hiện quy chế  àm việc của UBND: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định thì đánh 

giá là: 1 

 
 

1 
1  

- Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 về việc ban 

hành Quy chế  àm việc của UBND xã nhiệm    2021-2026. 

- Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 03/3/2022; số 20/BC-
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- Thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa đúng 

quy định thì đánh giá là: 0 

UBND ngày 02/6/2022; số 49 /BC-UBND ngày 05/9/2022; 

báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình  ết quả công tác CCHC Qu  I, 6 

tháng, 9 tháng và năm 2022 

 
4.1.2 

 iểm điểm thực hiện Quy chế  àm việc 

hàng năm: 

- Có báo cáo đánh giá kiểm điểm theo quy 

định thì đánh giá là: 2 

- Không báo cáo đánh giá kiểm điểm thì 

đánh giá là: 0 

 
2 

2  

 

 

4.1.3 

 ết quả thực hiện Quy chế  àm việc: 

- Không có CBCC vi ph m quy chế thì đánh 

giá là: 2 

- Có CBCC vi ph m thì đánh giá là: 0 

 

2 

2  

- Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 22/11/2021 về kết quả thực 

hiện Quy chế làm việc và công tác quản lý điều hành của 

UBND xã năm 2021. 

 

 

 
4.2 

Thực hi n qu  ch  dân chủ và dân vận 

chính qu ền ở đơn vị: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định quy chế 

dân chủ thì đánh giá là: 1 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định công tác 
dân vận chính quyền thì đánh giá là: 1 

- Không thực hiện thì đánh giá là: 0 

 

 
2 

1  

Báo cáo 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình công tác CCHC năm 2022. 

 



 

 

16 

16 

 

 
4.3 

Thực hi n qu  định về số lượng người 

làm vi c hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước tại đơn vị: 

- Sử dụng không vượt quá số lượng người 

làm việc được giao thì đánh giá là: 1 

- Sử dụng vượt quá số lượng người làm 

việc được giao thì đánh giá là: 0 

 

 
1 

1  

 Báo cáo 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình công tác CCHC năm 2022. 

 

 

 
4.4 

Thực hi n các qu  định về phân cấp 

quản lý do UBND cấp tỉnh, cấp hu  n 

phân cấp cho UBND cấp xã: 

- Thực hiện đầy đủ các quy định thì đánh 

giá là: 1 

- Không thực hiện đầy đủ các quy định thì 

đánh giá là: 0 

 

 
1 

1  

M c 3, ph n II báo cáo Báo cáo 67/BC-UBND ngày 

09/11/2022 của UBND xã Hoằng Đạt về tình hình công tác 

CCHC năm 2022 về  ết quả thực hiện cải cách hành chính 

Nhà nước năm 2022, Phương hướng nhiệm v  năm 2023 

 

5 XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG  ỘI NGŨ CÔNG CHỨC 

13 13,0   

5.1. Thực hi n cơ cấu cán bộ, công chức theo 

vị trí chức danh: 

-  úng quy định thì đánh giá là: 1 

- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0 

 
1 

1  

Báo cáo 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã Hoằng 

Đạt về tình hình công tác CCHC năm 2022 về  ết quả thực 

hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2022, Phương hướng 

nhiệm v  năm 2023 

5.2 Tỷ l  đạt chuẩn của cán bộ, công chức 

cấp xã 

4 

4  

Báo cáo 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình công tác CCHC năm 2022 về  ết 

quả thực hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2022, 

Phương hướng nhiệm v  năm 2023 



 

 

17 

17 

 

 
5.2.1 

T   ệ đạt chuẩn của công ch c cấp xã: 

- Từ 80% đến 100% số công chức đ t 

chuẩn thì tính theo công thức: 

[
 T   ệ % CC đạt chuẩn X 2.00 

]
 

100 

- Dưới 80% số công chức cấp xã đ t chuẩn 

thì đánh giá là: 0 

 

 
2 

2  

Báo cáo 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình công tác CCHC năm 2022 về  ết 

quả thực hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2022, 

Phương hướng nhiệm v  năm 2023 

 

 
5.2.2 

T   ệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã: 

- Từ 80% đến 100% số cán bộ đ t chuẩn 

thì tính theo công thức: 

[
 T   ệ % CC đạt chuẩn X 2.00 

]
 

100 

- Dưới 80% số cán bộ cấp xã đ t chuẩn thì 

đánh giá là: 0 

 

 
2 

2  

Báo cáo 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình công tác CCHC năm 2022 về  ết 

quả thực hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2022, 

Phương hướng nhiệm v  năm 2023 

 
 

5.3 

Tỷ l  cán bộ, công chức cấp xã được bồi 

dưỡng chu ên môn, nghi p vụ trong 

năm: 

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công 
thức: [ 

T 
 
 ệ
 
%

 
CBCC

 
đư c

 
bồi

 
dưỡng

 
X
 
2.00

 ] 
100 

- Dưới 80% số cán bộ, công chức trở lên 

thì đánh giá là: 0 

 
 

2 

2  

Báo cáo 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình công tác CCHC năm 2022 về  ết 

quả thực hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2022, 

Phương hướng nhiệm v  năm 2023 

5.4  ánh giá, x p loại cán bộ, công chức 6 6,0   

 

5.4.1 

Thực hiện trình tự, thủ t c đánh giá, xếp 

 oại công ch c theo quy định: 

 

2 
2  

- T ng h p phân  oại CB, CC chuyên môn năm 2022 

- Trích Biên bản hội nghị đánh giá công tác quản    điều hành 

năm 2021; Phân  oại CB, CC năm 2022 



 

 

18 

18 

-  úng quy định thì đánh giá là:2 

- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0 

 

 
5.4.2 

 ết quả thực hiện nhiệm v  của đội ngũ 

cán bộ, công ch c: 

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công 
thức: [ 

T 
 
 ệ
 
%

 
CBCC

 
hoàn

 
thành

 
X
 
2.00

 ] 
100 

- Dưới 80% cán bộ, công chức được đánh 

giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì 

đánh giá là: 0 

 

 
2 

2,0  

Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 về tình hình, kết 

quả CCHC năm 2022. 

- T ng h p phân  oại CB, CC chuyên môn năm 2022 

- Trích Biên bản hội nghị đánh giá công tác quản    điều hành 

năm 2021; Phân  oại CB, CC năm 2022 

 

 

 
5.4.3 

Chấp hành     u t,    cương hành chính 

của cán bộ, công ch c: 

- Trong năm không có cán bộ, công chức, 

người ho t động không chuyên trách cấp 

xã thuộc thẩm quyền quản lý của UBND 

cấp xã bị kỷ luật từ mức khiển trách trở 

lên thì đánh giá là: 2 

- Trong năm nếu có cán bộ, công chức, 

người ho t động không chuyên trách cấp 

xã thuộc thẩm quyền quản lý của UBND 

cấp xã bị kỷ luật từ mức khiển trách trở 

lên thì đánh giá là: 0 

 

 

 
2 

2  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 về tình hình, kết 

quả CCHC năm 2022. 

- Báo cáo số 08 /BC-UBND ngày 15/3/2022; số 25 /BC-

UBND ngày 15/6/2022; số 51/BC-UBND ngày 14/9/2022; 

của UBND xã Hoằng Đạt về thực hiện     u t,    cương 

hành chính Quý I, quý II và quý II. (Báo cáo Qu,ý IV chưa 

đ n kỳ báo cáo) 

6 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 10 9,5   

6.1 Tổ chức thực hi n công tác tài chính - 

ngân sách 

6 6  
 



 

 

19 

19 

 

 
6.1.1 

Thực hiện giải ngân  ế hoạch đ u tư vốn 

ngân sách nhà nước hàng năm: 

- Từ 80% đến 100% thì đánh giá theo công 
thức: [ 

T 
 
 ệ
 
%

 
hoàn

 
thành

 
X
 
2.00

 ] 
100 

- Dưới 80% thì đánh giá là: 0 

 

 
2 

2  

- Báo cáo thu ngân sách nhà nước năm 2021 

- Báo chi ngân sách địa phương năm 2021 

- Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã năm 2021 

- Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã năm 2021 

- Báo cáo t ng h p thu ngân sách xã 6 tháng đ u năm 2022 

- Báo cáo t ng h p chi ngân sách xã 6 tháng đ u năm 2022 

 

 

6.1.2 

T  ch c thực hiện các  iến nghị sau thanh 

tra,  iểm tra,  iểm toán về tài chính, ngân 

sách: 

- Từ 80% đến 100% số kiến nghị được thực 

hiện thì đánh giá theo công thức: 

[ 
T   ệ %  iến nghị đã thực hiện X 2.00 

]
 

100 

- Dưới 80% số kiến nghị được thực hiện thì 

đánh giá là: 0 

 

 

 
2 

2  

Trong năm 2022 UBND xã Hoằng Đạt   hông có thanh tra, 

 iểm tra,  iểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách. Do đó 

trong năm  hông thực hiện  ết  u n của đoàn  iểm tra. 

 
6.1.3 

Thực hiện quy định về sử d ng  inh phí 

nguồn ngân sách nhà nước (NSNN): 

- Không có sai ph m thì đánh giá là: 2 

- Có sai ph m thì đánh giá là: 0 

 
2 

2  

- Báo cáo thu ngân sách nhà nước năm 2021 

- Báo chi ngân sách địa phương năm 2021 

- Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã năm 2021 

- Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã năm 2021 

- Báo cáo t ng h p thu ngân sách xã 6 tháng đ u năm 2022 

- Báo cáo t ng h p chi ngân sách xã 6 tháng đ u năm 2022 



 

 

20 

20 

 

 
6.2 

 

Thực hi n công khai dự toán, qu  t toán 

ngân sách và các hoạt động tài chính xã: 

- Thực hiện đúng quy định thì đánh giá là: 

1 

- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0 

 

 
1 

1  

- Báo cáo thu ngân sách nhà nước năm 2021 

- Báo chi ngân sách địa phương năm 2021 

- Báo cáo quyết toán thu ngân sách xã năm 2021 

- Báo cáo quyết toán chi ngân sách xã năm 2021 

- Báo cáo t ng h p thu ngân sách xã 6 tháng đ u năm 2022 

- Báo cáo t ng h p chi ngân sách xã 6 tháng đ u năm 2022 

 

6.3 

Công tác quản lý tài sản công: 

-  úng quy định thì đánh giá là: 1 

- Không đúng quy định thì đánh giá là: 0 

 

1 0,5  

Quyết định số 01b/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND 

xã về việc ban hành quy chế quản    sử dung tài sản công 

năm 2022 

 

 

 
6.4 

Ban hành qu  ch  quản lý, sử dụng tài 

sản công của cơ quan, đơn vị: 

-  ã ban hành đầy đủ theo quy định thì 

đánh giá là: 2 

- Có ban hành nhưng chưa đầy đủ theo quy 
định thì đánh giá là: 1 

- Chưa ban hành thì đánh giá là: 0 

 

 
2 

2  

Quyết định số 01a/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND 

xã về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ xã năm 2022 

 

7 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH 

QUYỀN  IỆN TỬ 

13,

5 
11,5   

7.1 Ứng dụng công ngh  thông tin tại đơn vị 4 4   

 
 

7.1.1 

Ban hành  ế hoạch  ng d ng CNTT đúng 

thời gian quy định: 

- Có ban hành kế ho ch thì đánh giá là: 1 

- Không ban hành thì đánh giá là: 0 

 
 

1 1  

 ế hoạch số 19/ H-UBND ngày 29/04/2022 về  ng d ng công 

nghệ thông tin  và chuyển đ i số trong hoạt động cơ quan Nhà 

nước xã Hoằng Đạt  năm 2022 



 

 

21 

21 

 

7.1.2 

Triển  hai  ng d ng ph n mềm quản    văn 

bản và hồ sơ công việc: 

-  ã thực hiện thì đánh giá là: 1 

- Chưa thực hiện thì đánh giá là: 0 

 

1 

1  

Báo cáo số 76 /BC-UBND ngày 18 /11/2022 về  ết quả 

 ng d ng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 

nước xã Hoằng Đạt năm 2022 

 

 
7.1.3 

T   ệ văn bản trao đ i dưới dạng điện tử 

(trừ văn bản  hông đư c gửi nh n qua môi 

trường mạng): 

- 100% số văn bản được xử lý đúng quy 

trình trên phần mềm thì đánh giá là: 1 

- Dưới 100% số văn bản được xử lý đúng 

quy trình trên phần mềm thì đánh giá là: 0 

 

 
1 

1  

Báo cáo số 76 /BC-UBND ngày 18 /11/2022 về  ết quả 

 ng d ng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 

nước xã Hoằng Đạt năm 2022 

 

 
7.1.4 

T   ệ văn bản trao đ i dưới dạng điện tử 

sử d ng chữ    số (trừ văn bản  hông 

đư c gửi nh n qua môi trường mạng): 

-   t 100% số văn bản thì đánh giá là: 1 

- Dưới 100% số văn bản thì đánh giá là: 0 

 

 
1 1  

- Báo cáo số 76 /BC-UBND ngày 18 /11/2022 về  ết quả 

 ng d ng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 

nước xã Hoằng Đạt năm 2022 

- 100% văn bản đư c trao đ i dưới dạng điện tử 

 

7.2 Cung cấp dịch vụ công trực tu  n 2 1   

 
 

7.2.1 

T   ệ hồ sơ TTHC đư c xử    trực tuyến 

m c độ 3: 

- Từ 75% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh 

giá là: 1 

 
 

1 0,75  

Báo cáo số 76 /BC-UBND ngày 18 /11/2022 về  ết quả 

 ng d ng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 

nước xã Hoằng Đạt năm 2022 



 

 

22 

22 

- Dưới 75% số hồ sơ TTHC thì đánh giá 
theo công thức: [ 

T 
 
 ệ
 
%

 
số

 
hồ

 
sơ

 
X
 
1.00

 ] 
75 

 

 
7.2.2 

T   ệ hồ sơ TTHC đư c xử    trực tuyến 

m c độ 4: 

- Từ 50% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh 

giá là: 1 

- Dưới 50% số hồ sơ TTHC thì đánh giá 
theo công thức: [ 

T 
 
 ệ
 
%

 
số

 
hồ

 
sơ

 
X
 
1.00

 ] 
50 

 

 
1 

0,75  

Báo cáo số 76 /BC-UBND ngày 18 /11/2022 về  ết quả 

 ng d ng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 

nước xã Hoằng Đạt năm 2022 

 

7.3 

Hoạt động của trang thông tin đi n tử 

(TT T): 

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ thì đánh 

giá là: 1 

- Trang TT T không ho t động hoặc không 

cập nhật đầy đủ thì đánh giá là: 0 

 

1 

1  

- Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình công tác CCHC năm 2022. 

- Báo cáo số 76 /BC-UBND ngày 18 /11/2022 về  ết quả 

 ng d ng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 

nước xã Hoằng Đạt năm 2022 

 
7.4 

Thực hi n ti p nhận hồ sơ, trả k t quả 

giải qu  t TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích (BCCI) 

 
2,5 1,5  

 

 

 
7.4.1 

T   ệ TTHC đã triển  hai có phát sinh hồ 

sơ tiếp nh n hoặc trả  ết quả giải quyết qua 

dịch v  BCCI: 

- Từ 50% số TTHC trở lên có phát sinh hồ 

sơ thì đánh giá là: 1 

- Dưới 50% TTHC thì đánh giá theo công 
thức: [ 

T 
 
 ệ
 
%

 
số

 
TTHC

 
X
 
1.00

 ] 

 

 
1 

0,5  

Báo cáo số 76 /BC-UBND ngày 18 /11/2022 về  ết quả 

 ng d ng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 

nước xã Hoằng Đạt năm 2022 



 

 

23 

23 

5
0 

 
 

7.4.2 

T   ệ hồ sơ TTHC đư c tiếp nh n qua dịch 

v  BCCI: 

- Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh 

giá là: 0,75 

- Dưới 15% số hồ sơ thì đánh giá theo công 
thức: [ 

T 
 
 ệ
 
%

 
số

 
hồ

 
sơ

 
X
 
0.75

 ] 
15 

 
 

0,75 

0,5  

Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình công tác CCHC năm 2022. 

 

 

 
7.4.3 

T   ệ  ết quả giải quyết TTHC đư c trả 

qua dịch v  BCCI: 

- Từ 15% số hồ sơ TTHC trở lên thì đánh 

giá là: 0,75 

- Dưới 15% số hồ sơ thì đánh giá theo công 
thức: [ 

T 
 
 ệ
 
%

 
số

 
hồ

 
sơ

 
X
 
0.75

 ] 
15 

 

 
0,75 

0,5  

Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt về tình hình công tác CCHC năm 2022. 

 

7.5 Áp dụng H  thống quản lý chất lượng 

(ISO 9001) theo qu  định 

4 4  
 

 

7.5.1 

Thực hiện triển  hai, áp d ng theo quy 

định hiện hành: 

-  ã công bố HTQLCL áp dụng t i đơn vị 

thì đánh giá là: 2 

- Chưa công bố HTQLCL áp dụng t i đơn 

vị thì đánh giá là: 0 

 

2 

2  

-  ế hoạch   số  18  / H-UBND ngày 27 /04/2022 về   iểm 

tra đánh giá nội bộ hệ thống quản    chất  ư ng theo Tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

- Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 về công bố 

 ại hệ thống quản    chất  ư ng phù h p tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 9001:2015 

 

 
 

7.5.2 

 ết quả thực hiện duy trì, cải tiến 

HTQLCL hằng năm tại đơn vị: 

 
 

2 

1  

- Báo cáo số 28 /BC-UBND ngày 28/6/2022 của UBND xã 

Hoằng Đạt báo cáo tự  iểm tra, đánh giá hệ thống quản    



 

 

24 

24 

-  ược xếp lo i Tốt thì đánh giá là: 2 

-  ược xếp lo i   t yêu cầu thì đánh giá 
là: 1 

-  ược xếp lo i Chưa đ t yêu cầu thì đánh 
giá là: 0 

chất  ư ng theo tiêu chuẩn TVCN ISO 9001:2015. 

 -  ết quả theo dõi của Sở  hoa học công nghệ: chưa có 

II  IỀU TRA XÃ HỘI HỌC 18 18  

-  ế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/4/2022 Triển  hai thực 

hiện về chỉ số hài  òng của người dân, t  ch c đối với sự 

ph c v  của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 

-Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 09/11/2022 về chỉ số hài 

 òng của người dân, t  ch c đối với sự ph c v  của cơ quan 

hành chính nhà nước năm 2022 

 Tổng cộng (I)và (II) 100 91,75   

 

                                

                                                                                                                                                          CHỦ TỊCH 

 

 

 

                                                                 

                                                                                                                                                      Nguyễn Viết Diện 
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